
GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 100 /kg: 18.00$          
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 1380 13.8                  

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.39$            

* 0.100 Kg of Base 100 1.80          40,590 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 1.000 liter of fresh milk 1.20          27,060
* 0.100 Kg of Sugar 0.10          2,255

0.050 Kg of Dextrose 0.03          677
* 0.005 Kg of Setina / Softygel 0.09          1,917
* 0.020 Kg of Lactocream 0.34          7,667
* 0.020 Kg of Fibre 0.34          7,667
* 0.080 kg of flavor - Strawberry 1.52          34,276 Lợi nhuận sau bán: 1.16$            

Tổng 1.38 (kg of Mix)=1,380 gr 5.42          122,108
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 116.06$        
Lợi nhuận tuần: 812.43$        

Lợi nhuận tháng: 3,249.70$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  100 Gr bột kem Base  100 + 1 lít sữa tươi + 100 gr đường + 80 gr hương liệu kem + phụ gia = 1,38 kg dung dịch

= 13 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 122.000 vnd (khoảng 88 k / Kg)
1

18,320,208VND         
73,280,833VND         

38,996.45$         
879,369,997VND             

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,848VND                  

35,020VND                

26,172VND                

2,617,173VND           

27,060VND                
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

COST: KEM GELATO - 1 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE 100
BASE Super 100

or VND

405,900VND              

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 100 /kg: 18.00$          
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 2750 27.5                  

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.39$            

* 0.200 Kg of Base 100 3.60          81,180 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 2.000 liter of fresh milk 2.40          54,120
* 0.200 Kg of Sugar 0.20          4,510

0.100 Kg of Dextrose 0.06          1,353
* 0.010 Kg of Setina / Softygel 0.17          3,834
* 0.040 Kg of Lactocream 0.68          15,334
* 0.040 Kg of Fibre 0.68          15,334
* 0.160 kg of flavor - Strawberry 3.04          68,552 Lợi nhuận sau bán: 1.16$            

Tổng 2.750 (kg of Mix)=2,750 gr 10.83        244,217
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 115.92$        
Lợi nhuận tuần: 811.43$        

Lợi nhuận tháng: 3,245.71$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  200 Gr bột kem Base  100 + 2 lít sữa tươi + 200 gr đường + 160 gr hương liệu kem + phụ gia = 2,75 kg dung dịch

= 27 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 244.000 vnd (khoảng 88 k / Kg)
2

18,297,685VND         
73,190,740VND         

38,948.51$         
878,288,880VND             

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,881VND                  

35,020VND                

26,140VND                

2,613,955VND           

27,060VND                
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

COST: KEM GELATO - 2 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE 100
BASE Super 100

or VND

405,900VND              

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 1355 13.6                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.35$             

* 0.060 Kg of Base 50 1.08         24,354 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 1.000 liter of fresh milk 1.20         27,060
* 0.100 Kg of Sugar 0.10         2,255

0.050 Kg of Dextrose 0.03         677
* 0.005 Kg of Setina / Softygel 0.09         1,917
* 0.020 Kg of Lactocream 0.34         7,667
* 0.020 Kg of Fibre 0.34         7,667
* 0.080 kg of flavor - Strawberry 1.52         34,276 Lợi nhuận sau bán: 1.21$             

Tổng 1.335 (kg of Mix)=1,335 gr 4.70         105,872
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 120.65$         
Lợi nhuận tuần: 844.55$         

Lợi nhuận tháng: 3,378.22$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  60 Gr bột kem Base 50 + 21lít sữa tươi + 100 gr đường + 80 gr hương liệu kem + phụ gia = 1.3 kg dung dịch

= 13 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 105.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

ÁP DỤNG

COST: KEM GELATO - 1 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50

or VND

405,900VND              

BASE Fiordilatte 50

27,060VND                
22,550VND                
13,530VND                

383,350VND              

428,450VND              

(Standard size)

383,350VND              
383,350VND              

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,813VND                  

35,020VND                

27,207VND                

2,720,670VND           
19,044,690VND         

3

76,178,759VND         

40,538.59$              
914,145,114VND                

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 2670 26.7                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.35$             

* 0.120 Kg of Base 50 2.16         48,708 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 2.000 liter of fresh milk 2.40         54,120
* 0.200 Kg of Sugar 0.20         4,510

0.100 Kg of Dextrose 0.06         1,353
* 0.010 Kg of Setina / Softygel 0.17         3,834
* 0.040 Kg of Lactocream 0.68         15,334
* 0.040 Kg of Fibre 0.68         15,334
* 0.160 kg of flavor - Strawberry 3.04         68,552 Lợi nhuận sau bán: 1.20$             

Tổng 2.670 (kg of Mix)=2,670 gr 9.39         211,745
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 120.13$         
Lợi nhuận tuần: 840.92$         

Lợi nhuận tháng: 3,363.68$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  120 Gr bột kem Base 50 + 2 lít sữa tươi + 200 gr đường + 160 gr hương liệu kem + phụ gia = 2.67 kg dung dịch

= 26 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 212.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)
4

18,962,751VND         
75,851,004VND         

40,364.17$              
910,212,051VND                

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,931VND                  

35,020VND                

27,090VND                

2,708,964VND           

27,060VND                
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

COST: KEM GELATO - 2 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50
BASE Fiordilatte 50

or VND

405,900VND              

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactrocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 4005 40.1                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.35$             

* 0.180 Kg of Base 50 3.24         73,062 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 3.000 liter of fresh milk 3.60         81,180
* 0.300 Kg of Sugar 0.30         6,765

0.150 Kg of Dextrose 0.09         2,030
* 0.015 Kg of Setina / Softygel 0.26         5,750
* 0.060 Kg of Lactocream 1.02         23,001
* 0.060 Kg of Fibre 1.02         23,001
* 0.240 kg of flavor - Strawberry 4.56         102,828 Lợi nhuận sau bán: 1.20$             

Tổng 4.005 (kg of Mix)=4,005 gr 14.09       317,617
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 120.13$         
Lợi nhuận tuần: 840.92$         

Lợi nhuận tháng: 3,363.68$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  180 Gr bột kem Base 50 + 3 lít sữa tươi + 300 gr đường + 240 gr hương liệu kem + phụ gia = 4 kg dung dịch

= 40 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 317.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)

COST: KEM GELATO - 3 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50
BASE Fiordilatte 50

or VND

405,900VND              
27,060VND                
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,931VND                  

35,020VND                

27,090VND                

2,708,964VND           

5

18,962,751VND         
75,851,004VND         

40,364.17$              
910,212,051VND                

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$          
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 6675 66.8                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.35$            

* 0.300 Kg of Base 50 5.40         121,770 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 5.000 liter of fresh milk 6.00         135,300
* 0.500 Kg of Sugar 0.50         11,275

0.250 Kg of Dextrose 0.15         3,383
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43         9,584
* 0.100 Kg of Lactocream 1.70         38,335
* 0.100 Kg of Fibre 1.70         38,335
* 0.400 kg of flavor - Strawberry 7.60         171,380 Lợi nhuận có sau bán: 1.20$            

Tổng 6.675 (kg of Mix)=6,675 gr 23.48       529,361
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 120.13$        
Lợi nhuận tuần: 840.92$        

Lợi nhuận tháng: 3,363.68$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  300 Gr bột kem Base 50 + 5 lít sữa tươi + 500 gr đường + 400 gr hương liệu kem + phụ gia = 6,6 kg dung dịch

= 66 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 529.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, 
Cookie, Green Apple, Mango, Melon, 
Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Blackberry, Coconut, Kiwi, Caramel, 

Tiramisu, Peach, Strawberry, Wildberry

910,212,051VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

6

40,364.17$          

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,931VND                  

27,090VND                

22,550VND                
13,530VND                

2,708,964VND           
18,962,751VND         
75,851,004VND         

383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

ÁP DỤNG
383,350VND              
383,350VND              

COST: KEM GELATO - 5 LÍT SỮA

35,020VND                

VND 22,550

BASE Premium 50
BASE Fiordilatte 50

or VND

405,900VND              
27,060VND                

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 5280 52.8                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.30$             

* 0.240 Kg of Base 50 4.32          97,416 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh milk 4.80          108,240
* 0.500 Kg of Sugar 0.50          11,275

0.200 Kg of Dextrose 0.12          2,706
* 0.020 Kg of Setina / Softygel 0.34          7,667
* 0.080 Kg of Lactocream 1.36          30,668
* 0.080 Kg of Fibre 1.36          30,668
* 0.160 kg of flavor - Mint 3.04          68,552 Lợi nhuận sau bán: 1.25$             

Tổng 5.280 (kg of Mix)=5,280 gr 15.84        357,192
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 125.30$         
Lợi nhuận tuần: 877.10$         

Lợi nhuận tháng: 3,508.40$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  240 Gr bột kem Base 50 + 4 lít sữa tươi + 400 gr đường + 320 gr hương liệu kem + phụ gia = 5,2 kg dung dịch

= 52 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 357.000 vnd (khoảng 70 k / Kg)
7

19,778,605VND         
79,114,420VND         

42,100.80$          
949,373,040VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 6,765VND                  

35,020VND                

28,255VND                

2,825,515VND           

27,060VND                
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Mint, Vanilla (40 gr / lít sữa)

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

COST:  KEM GELATO - 4 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50
BASE Fiordilatte 50

or VND

405,900VND              

BASE Master 50

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Nước lọc /L: 0.05$             
Đường /kg: 1.00$             

Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             
Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           

Bột béo Lactrocream /kg: 17.00$           
Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           

Trái cây tươi /kg: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 4690 46.9                    

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.51$             

* 0.120 Kg of Base 50 2.16          48,708 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 2.000 liter of fresh Water 0.10          2,255
* 0.300 Kg of Sugar 0.30          6,765

0.200 Kg of Dextrose 0.12          2,706
* 0.030 Kg of Setina / Softygel 0.51          11,501
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.040 Kg of Fibre 0.68          15,334
* 2.000 kg of fresh fruit 20.00        451,000 Lợi nhuận sau bán: 1.04$             

Tổng 4.690 (kg of Mix)=4,690 gr 23.87        538,269
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 104.40$         
Lợi nhuận tuần: 730.83$         

Lợi nhuận tháng: 2,923.33$      

Lợi nhuận năm:
or 

Giá trái cây tạm tính, thay đổi theo mùa, giá từng loại trái cây

CÔNG THỨC:  120 Gr  Base 50 + 2 lít nước + 300 gr đường + + 200 gr Dextrose + 2000 gr  trái cây tươi + phụ gia = 4,690 kg kem
= 46 ly kem 100 Gr. Tiền nguyên liệu đầu vào hết 538.000 vnd (khoảng 100 k / Kg). Nhược điểm: Ko để lâu kem được

COST:  KEM GELATO - 2 LÍT NƯỚC
VND 22,550

BASE Vegetalfruit 50
BASE Master 50 C/F

or VND

405,900VND               
1,128VND                   

22,550VND                 
ÁP DỤNG 13,530VND                 

Banana, Blueberry, Cherry, Green Apple, 
Longan, Mango, Melon,  Kiwi, 

Passionfruit, Pineapple, Raspberry, 
Peach, Strawberry

383,350VND               
383,350VND               
383,350VND               
225,500VND               

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 11,477VND                 

35,020VND                 

23,543VND                 

2,354,321VND            

8

16,480,247VND          
65,920,987VND          

35,079.90$         
791,051,846VND             

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Chua Yogasoft /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6375 63.8                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.48$             

* 1.350 Kg of Yogasoft 24.30        547,965 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.000 kg of flavor -            0 Lợi nhuận sau bán: 1.07$             

Tổng 6.375 (kg of Mix)=6,375 gr 30.73        692,849
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 107.10$         
Lợi nhuận tuần: 749.73$         

Lợi nhuận tháng: 2,998.91$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.35 KG  Bột kem Yogasoft  + 5 lít sữa tươi + phụ gia = 6,3 kg dung dịch kem chua

= 63 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 692.000 vnd (khoảng 110 k / Kg)

383,350VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,868VND                

35,020VND                

24,152VND                

2,415,193VND           

405,900VND              
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16,906,354VND         
67,625,416VND         

35,986.92$           
811,504,993VND              

22,550VND                
13,530VND                

383,350VND              

27,060VND                

383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

COST: KEM YOGURT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

RUBICONE YOGASOFT

or VND

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Chua Yogu soft /kg: 18.00$          
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6025 60.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.41$            

* 1.000 Kg of Yogu soft 18.00        405,900 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 5.000 liter of fresh milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.000 kg of flavor -            0 Lợi nhuận sau bán: 1.15$            

Tổng 6.025 (kg of Mix)=6,025 gr 24.43        550,784
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 114.76$        
Lợi nhuận tuần: 803.32$        

Lợi nhuận tháng: 3,213.30$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Bột kem Yogu soft  + 5 lít sữa tươi + phụ gia = 6 kg dung dịch kem chua

= 60 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 550.000 vnd (khoảng 100 k / Kg)

869,517,969VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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35,020VND                

25,879VND                

2,587,851VND           
18,114,958VND         
72,459,831VND         

38,559.56$          

383,350VND              
428,450VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 9,142VND                  

27,060VND                
22,550VND                
13,530VND                

383,350VND              
383,350VND              

COST: KEM YOGURT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

AROMITALIA YOGU SOFT

or VND

405,900VND              

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Vanilla soft /kg: 11.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Base 50 /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6705 67.1                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.31$             

* 1.500 Kg of Vanilla Soft 16.50        372,075 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh Water 0.50          11,275
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.080 Kg of Fibre 1.36          30,668
* 0.100 kg of Base 50 1.80          40,590 Lợi nhuận sau bán: 1.25$             

Tổng 6.705 (kg of Mix)=6,705 gr 20.59        464,192
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 124.60$         
Lợi nhuận tuần: 872.19$         

Lợi nhuận tháng: 3,488.77$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem soft  + 5 lít  nước + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 6,7 kg dung dịch kem 

= 67 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 464.000 vnd (khoảng 70 k / Kg)

78,671,828VND         

6,923VND                  

944,061,935VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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41,865.27$           

RUBICONE VANILLA /CHOCOLATE/STRAWBERRY SOFT

35,020VND                

28,097VND                

2,809,708VND           
19,667,957VND         

13,530VND                
383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG

COST: KEM SOFT - 5 LÍT NƯỚC
VND 22,550

or VND

248,050VND              
2,255VND                  

22,550VND                

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Vanilla soft /kg: 15.60$           
Sữa tươi Vinamilk  /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Base 50 /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6125 61.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.39$             

* 1.000 Kg of Vanilla Soft 15.60        351,780 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh Milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.100 kg of Base 50 1.80          40,590 Lợi nhuận sau bán: 1.16$             

Tổng 6.125 (kg of Mix)=6,125 gr 23.83        537,254
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 116.40$         
Lợi nhuận tuần: 814.81$         

Lợi nhuận tháng: 3,259.26$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Bột kem soft  + 5 lít  sữa + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 6,1 kg dung dịch kem 

= 61 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 537.000 vnd (khoảng 90 k / Kg)

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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AROMITALIA VANILLA - CHOCOLATE - STRAWBERRY SOFT

26,249VND                

2,624,866VND           
18,374,062VND         
73,496,249VND         

39,111.09$           
881,954,983VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,771VND                  

35,020VND                

13,530VND                
383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
405,900VND              

COST: KEM SOFT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

or VND

351,780VND              
27,060VND                
22,550VND                

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Black Hawaii soft /kg: 18.00$          
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Base 50 /kg: 18.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 5550 55.5                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.51$            

* 1.450 Kg of Black Hawaii Soft 26.10        588,555 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.050 Kg of Setina / Softygel 0.85          19,168
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.050 kg of Base 50 0.90          20,295 Lợi nhuận có sau bán: 1.04$            

Tổng 5.550 (kg of Mix)=5,550 gr 28.25        637,038
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 104.40$        
Lợi nhuận tuần: 730.79$        

Lợi nhuận tháng: 2,923.17$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 .45 KG  Bột kem soft  + 4 lít  nước + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 5,5 kg dung dịch kem 

= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết  637.000 vnd (khoảng 114 k / Kg)

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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23,542VND                

2,354,200VND           
16,479,398VND         
65,917,591VND         

35,078.10$          
791,011,094VND              

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 11,478VND                

35,020VND                

22,550VND                
13,530VND                

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              

COST: KEM THAN TRE - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE BLACK HAWAII SOFT

or VND

405,900VND              
2,255VND                  

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Durian soft /kg: 18.00$          
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactrocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Base 50 /kg: 18.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 5015 50.2                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.55$            

* 1.500  Kg of Durian Soft 27.00        608,850 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 3.500  liter of fresh Water 0.35          7,893
* -      Kg of Sugar -            0

-      Kg of Dextrose -            0
* 0.015  Kg of Setina / Softygel 0.26          5,750
* -      Kg of Lactocream -            0
* -      Kg of Fibre -            0
* -      kg of Base 50 -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.00$            

Tổng 5.015  (kg of Mix)=5,015 gr 27.61        622,493
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 100.26$        
Lợi nhuận tuần: 701.79$        

Lợi nhuận tháng: 2,807.14$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 .5 KG  Bột kem sầu riêng   + 3,5 lít  nước + phụ gia = 5 kg dung dịch kem 

= 50 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 622.000 vnd (khoảng 124 k / Kg)

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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22,608VND              

2,260,753VND         
15,825,273VND       
63,301,092VND       

33,685.73$          
759,613,104VND            

405,900VND            

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 12,413VND              

35,020VND              

22,550VND              
13,530VND              

383,350VND            
383,350VND            
383,350VND            

COST: KEM SẦU RIÊNG - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

RUBICONE DURIAN SOFT

or VND

405,900VND            
2,255VND                

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$          
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 12.00$          

Kem tươi /kg: 4.00$            
Sữa tươi nguyên kem /L: 12.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 60
Tổng bán ra/  số lần bán : 52 52                      

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.33$            

* 0.018   Kg of Espresso Crema 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 0.050   liter of fresh Water 0.01          113
* -     Kg of Sugar -            0

-     Kg of Ice -            0
* -     Kg of Milk -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Whiping cream -            0
* -     kg of Full cream -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.22$            

Tổng 0.068   (kg of Mix)=0,68 gr 0.33          7,419
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 122.40$        
Lợi nhuận tuần: 856.80$        

Lợi nhuận tháng: 3,427.20$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double

= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 

15
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27,601VND                

2,760,120VND           
19,320,840VND         
77,283,360VND         

41,126.40$        
927,400,320VND            

270,600VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,419VND                  

35,020VND                

22,550VND                
13,530VND                
27,060VND                

270,600VND              
90,200VND                

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND              
2,255VND                  



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 12.00$           

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 165
Tổng bán ra/ số lần bán: 100 100                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 1.40$             

* 0.008   Kg of Espresso Crema 0.14          3,247 Giá nên Bán ra : 2.67$             
* 0.030   liter of fresh Water 0.00          68
* -     Kg of Sugar -            0

-     Kg of Ice -            0
* -     Kg of Milk -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Whiping cream -            0
* 0.125   kg of Full cream 1.25          28,188 Lợi nhuận có sau bán: 1.27$             

Tổng 0.163   (kg of Mix)=0,68 gr 1.40          31,502
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 127.30$         
Lợi nhuận tuần: 891.10$         

Lợi nhuận tháng: 3,564.40$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double

= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 
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28,706VND              

2,870,615VND         
20,094,305VND       
80,377,220VND       

42,772.80$         
964,526,640VND           

225,500VND            

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 31,502VND              

60,209VND              

22,550VND              
13,530VND              
27,060VND              

270,600VND            
90,200VND              

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND            
2,255VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 12.00$           

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 270
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 2.19$             

* 0.010   Kg of Espresso Crema 0.18          4,059 Giá nên Bán ra : 3.00$             
* 0.060   liter of fresh Water 0.01          135
* -     Kg of Sugar -            0

-     Kg of Ice -            0
* -     Kg of Milk -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Whiping cream -            0
* 0.200   kg of Full cream 2.00          45,100 Lợi nhuận có sau bán: 0.81$             

Tổng 0.270   (kg of Mix)=0,68 gr 2.19          49,294
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 81.40$           
Lợi nhuận tuần: 569.80$         

Lợi nhuận tháng: 2,279.20$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + sữa nguyên kem  = 52 kg cốc café Espresso Double

= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 50.000 vnd 

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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18,356VND               

1,835,570VND          
12,848,990VND        
51,395,960VND        

27,350.40$          
616,751,520VND            

225,500VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 49,294VND               

67,650VND               

22,550VND               
13,530VND               
27,060VND               

270,600VND             
90,200VND               

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND             
2,255VND                 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 9.00$             

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 128
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                    

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 0.78$             

* 0.018   Kg of Espresso Crema 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 2.70$             
* 0.060   liter of Hot Water 0.01          135
* -     Kg of Sugar -            0

-     Kg of Ice -            0
* -     Kg of Milk -            0
* 0.050   Kg of Gelato 0.45          10,148
* -     Kg of Whiping cream -            0
* -     kg of Full cream -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.92$             

Tổng 0.128   (kg of Mix)=0,68 gr 0.78          17,589
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 192.00$         
Lợi nhuận tuần: 1,344.00$      

Lợi nhuận tháng: 5,376.00$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + 2.5 kg Gelato   = 52 kg cốc café  kem

= 52 ly Café kem  và tiền bỏ ra 1 ly café kem là 18.400 vnd 
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43,296VND                

4,329,600VND           
30,307,200VND         

121,228,800VND       

64,512.00$           
1,454,745,600VND          

Cách làm (Cốc Cappu / Thủy tinh):  
B1: 1 scoop kem Vani vào cốc Cappuccino
B2: Pha café Espresso double trên cốc kem.
B3: Phục vụ trên đĩa cùng 1 cái thìa 

225,500VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 17,589VND                

60,885VND                

22,550VND                
13,530VND                
27,060VND                

202,950VND              
90,200VND                

COST:  CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND              
2,255VND                  



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 9.00$             

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 340
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                    

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 0.90$             

* 0.018   Kg of Espresso Crema 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 2.70$             
* 0.090   liter of Hot  Water 0.01          203
* 0.010   Kg of Sugar 0.01          226

0.170   Kg of Ice 0.10          2,300
* -     Kg of Milk -            0
* 0.050   Kg of Gelato 0.45          10,148
* -     Kg of Whiping cream -            0
* -     kg of Full cream -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.81$             

Tổng 0.338   (kg of Mix)=0,68 gr 0.90          20,182
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 180.50$         
Lợi nhuận tuần: 1,263.50$      

Lợi nhuận tháng: 5,054.00$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + 2.5 kg Gelato + 3 kg đá viên = 52 kg cốc café kem lạnh

= 52 ly  café kem lạnh và tiền bỏ ra 1 ly café 21.000 vnd 

1,367,612,400VND           

SỐ LƯỢNG DÙNG 20,182VND                

60,885VND                

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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40,703VND                

4,070,275VND           
28,491,925VND         

113,967,700VND       

60,648.00$           

27,060VND                
202,950VND              

90,200VND                
225,500VND              

(Standard size)

Cách làm (Cốc 350 ML):  
B1: 1 scoop kem Vani vào cốc Milkshake. B2: lấy 1 lần 
nước Espresso double và 1 lần nước Espresso single. B3: 
Đưa cốc milkshake vào máy đánh bọt. B4: Chuẩn bị 1 cốc 
150 gr đá viên. B5: Rót cafe kem bọt vào cốc đá. B6: 1 
scoop kem Vani decor. B7: phục vụ cùng thìa, ống hút

COST:  CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$          
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 12.00$          

Kem tươi /kg: 4.00$            
Sữa tươi nguyên kem /L: 12.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 60
Tổng bán ra/  số lần bán : 52 52                      

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.33$            

* 0.018   Kg of Espresso Crema 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 0.050   liter of fresh Water 0.01          113
* -     Kg of Sugar -            0

-     Kg of Ice -            0
* -     Kg of Milk -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Whiping cream -            0
* -     kg of Full cream -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.22$            

Tổng 0.068   (kg of Mix)=0,68 gr 0.33          7,419
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 122.40$        
Lợi nhuận tuần: 856.80$        

Lợi nhuận tháng: 3,427.20$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double

= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 
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COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                
27,060VND                

270,600VND              
90,200VND                

270,600VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,419VND                  

35,020VND                
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Cách làm (Cốc 350 ML):  
B1: 20 Ml sữa đặc vào cốc Cappu. B2: lấy 1 lần nước Espresso 
double vào cốc Cappu có sữa đặc. B3: 1 tép đường, 1 thìa, 1 bình 
sữa đặc lên khay. B4: Lấy cốc café đưa đi phục vụ khách

27,601VND                

2,760,120VND           
19,320,840VND         
77,283,360VND         

41,126.40$        
927,400,320VND            



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

COZY TEA / 25 GÓI: 2.00$            
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 9.00$            

Kem tươi /kg: 4.00$            
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 350
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                    

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 1.06$            

* 0.040   Kg of COZY TEA ( 2 gói) 0.08          1,804 Giá nên Bán ra : 2.70$            
* 0.100   liter of Hot Water 0.01          226
* 0.010   Kg of Sugar 0.01          226

0.100   Kg of Ice 0.06          1,353
* -     Kg of Milk -           0
* 0.100   Kg of Gelato 0.90          20,295
* -     Kg of Whiping cream -           0
* -     kg of Full cream -           0 Lợi nhuận có sau bán: 1.64$            

Tổng 0.350   (kg of Mix)=0,68 gr 1.06          23,903
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 164.00$        
Lợi nhuận tuần: 1,148.00$     

Lợi nhuận tháng: 4,592.00$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Gelato   +  2 lít nước nóng  có trà +  3 kg đá viên = 20 cốc Trà 350 ML

= 20 ly trà kem 350 Ml  và tiền bỏ ra 1 ly kem trà là 24.000 vnd 

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

90,200VND                
225,500VND              

55,104.00$         
1,242,595,200VND          

SỐ LƯỢNG DÙNG 23,903VND                

60,885VND                

2,255VND                  
22,550VND                
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ARPTICOT, BLUEBERRY, BLACKBERRY, 
PASIONFRUIT,  PEACH, RASPBERRY, 
STRAWBERRY, WILDBERRY, YOGURT

36,982VND                

3,698,200VND           
25,887,400VND         

103,549,600VND       

27,060VND                
202,950VND              

13,530VND                

(Standard size)

Cách làm (Cốc 350 ML):  
B1: 100 gr nước nóng ủ 2 tép trà Cozy(1 phút). B2: 1 
scoop kem trái cây vào cốc Milkshake. B3: Đổ nước trà 
vào cốc milkshake. B4: Đưa vào máy đánh bọt. B5: 1 cốc 
150 gr đá viên. B6: Rót trà kem bọt vào cốc đá. B7: 1 
scoop kem trái cây decor. B8: phục vụ cùng thìa, ống hút

COST:  GEALTO TEA  (MILKSHAKE)
VND 22,550

GELATO + TEA + ICE + MILKSHAKE

or VND

45,100VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

COZY TEA / 25 GÓI: 2.00$            
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 9.00$            

Kem tươi /kg: 4.00$            
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 350
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                    

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 1.06$            

* 0.040   Kg of COZY TEA ( 2 gói) 0.08          1,804 Giá nên Bán ra : 2.70$            
* 0.100   liter of Hot Water 0.01          226
* 0.010   Kg of Sugar 0.01          226

0.100   Kg of Ice 0.06          1,353
* -     Kg of Milk -           0
* 0.100   Kg of Yogurt Gelato 0.90          20,295
* -     Kg of Whiping cream -           0
* -     kg of Full cream -           0 Lợi nhuận có sau bán: 1.64$            

Tổng 0.350   (kg of Mix)=0,68 gr 1.06          23,903
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 164.00$        
Lợi nhuận tuần: 1,148.00$     

Lợi nhuận tháng: 4,592.00$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Yogurt Gelato   +  2 lít nước nóng  có trà +  3 kg đá viên = 20 cốc Trà 350 ML

= 20 ly Sữa chua hoa quả 350 Ml  và tiền bỏ ra 1 ly sữa chua hoa quả là 24.000 vnd 

COST:  YOGURT TEA  (MILKSHAKE)
VND 22,550

YOGURT + TEA + ICE + MILKSHAKE

or VND

45,100VND                
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

ARPTICOT, BLUEBERRY, BLACKBERRY, 
PASIONFRUIT,  PEACH, RASPBERRY, 
STRAWBERRY, WILDBERRY, YOGURT

27,060VND                
202,950VND              

90,200VND                
225,500VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 23,903VND                

60,885VND                

36,982VND                

3,698,200VND           
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Cách làm (Cốc 350 ML):  
B1: 100 Ml nước nóng ủ 2 tép trà Cozy(1 phút). B2: 1 
scoop kem Yogurt (có vị trái cây) vào cốc Milkshake. B3: 
Đổ nước trà vào cốc milkshake, đưa vào máy đánh bọt. 
B4: Chuẩn bị 1 cốc 150 gr đá viên già. B5: 30 gr trái cây 
thái vuông đổ lên cốc đá. B6: Rót trà kem bọt vào cốc đá 
trái cây. B7: 1 scoop kem trái cây decor. B7: phục vụ trên 
đĩa cùng thìa, ống hút

25,887,400VND         
103,549,600VND       

55,104.00$         
1,242,595,200VND          
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